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Sau những phút giằng co, màu xanh đã trở lại

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,688 292.9 2.7%

23,331 -67.5 -0.3%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 426.1 6.8 1.6% 64.7 -35.2%  2.3 163 67 61 11.5x

HNX-Index 59.2 1.1 1.9% 88.1 -33.0%  0.8 187 49 160 10.9x

VN30 498.3 7.0 1.4% 20.1 -38.4%  1.2 26 1 3 10.4x

19 CP vốn hóa lớn nhất 410.8 6.5 1.6% 13.3 -35.2% 1.9 17 0 2 10.0x

30 CP vốn hóa trung bình 161.3 3.2 2.0% 58.0 -34.4% 0.1 19 2 7 9.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 207.6 2.5 1.2% 16.2 -54.4% 0.0 28 4 7 9.0x

Ngân hàng 299.5 6.1 2.0% 30.1 -38.2% 0.8 13 2 2 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 250.1 2.6 1.0% 30.8 -40.3% 0.0 35 10 14 6.5x

Thực phẩm (trừ MSN) 602.0 -5.1 -0.9% 1.8 -60.7% 0.1 13 7 8 8.0x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Bộ Công Thương đề xuất phải giảm biên độ biến động giá cơ sở làm 

căn cứ điều chỉnh giá xăng dầu xuống mức 3%, 5%, 7%, hoặc quy 

theo giá trị tuyệt đối như các mức 500 đồng, 500-1000 đồng và trên 

1000 đồng/lít thì doanh nghiệp được tự quyết.  
 
Theo thông tin tại cuộc họp báo sáng 4/1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

lượng vốn ODA được giải ngân trong năm 2012 ước đạt trên 3,6 tỷ 

USD, cao kỷ lục từ trước đến nay.  
 
Tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt khoảng 5,03% nếu tính theo giá cố 

định năm 1994, nhưng nếu lấy mốc 2010, chỉ tiêu này đạt 5,25%.  

 
 
 
 
 
 

HOSE: Sau vài phút thăm dò thận trọng, thị trường bất ngờ trở nên 

hưng phấn khi BVH lại tăng trần và rất nhiều bluechips lấy lại sắc 

xanh. Tuy nhiên chỉ sau 10h, lực mua đã yếu hẳn đi khiến cho VN-

Index chỉ duy trì được mức tăng ít ỏi trên 420 điểm.  

 

Niềm vui quay trở lại vào cuối phiên với hàng loạt mã bật lên giá trần 

như BGM, BVH, DLG, OGC… Sự phấn khích tăng vọt trong phiên 

chiều. Thanh khoản cũng theo đó lên tới 840 tỷ, mặc dù giảm 23,9% 

so với phiên trước nhưng với áp lực điều chỉnh đang hiện hữu thì đây 

là mức thanh khoản vô cùng tích cực. 26 mã trong VN30 tăng điểm 

và chỉ so PNJ đóng cửa màu đỏ. Các mã ngành tài chính ngân hàng 

đều tăng khá cao, riêng BVH đã tăng 3 phiên trần liên tiếp. VN-Index 

đóng cửa tại 426,1 – tăng 6,8 điểm. 

 

HNX: Diễn biến trên sàn Hà Nội khá tương đồng với sàn Tp.HCM. 

Các mã đầu cơ tại đây giao dịch vô cùng sôi động, trong những lúc 

hưng phấn đều tăng trần với bên bán trống trơn. SHB tiếp tục có 

KLGD “khủng” với 22,9 triệu đơn vị. Mã này nhiều lần giằng co đủ 4 

màu đỏ, vàng, xanh, tím nhưng cuối cùng, nhờ lực cầu mạnh cuối 

phiên, vẫn đóng cửa trong sắc tím.  

 

HNX-Index đóng cửa tại 59,2 – tăng 1,1 điểm. Giá trị giao dịch đạt 

gần 613 tỷ. 

 

Khối ngoại mua ròng 90 tỷ trên HOSE trong đó GAS được mua 19,5 

tỷ. Các mã thuộc top 5 là VCB, DPM, BVH và MSN. Trên sàn Hà 

Nội, khối ngoại cũng mua ròng 16 tỷ. TH1 đứng đầu với giá trị mua 
ròng là 16,2 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 438

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 390

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VFMVF4

SMC

TLG

MBB
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VNINDEX tăng 6.79 điểm lên 426.06 điểm, thanh khoản 

tăng mạnh lên 64 triệu cổ phiếu. Thị trường tăng mạnh 

trong phiên nhờ lực cầu khối ngoại vào kéo một số cổ phiếu 

vốn hóa lớn như VCB, BVH, DPM.  

 

Khối ngoại mua vào mạnh 142 tỷ đồng và bán ra 52 tỷ 

đồng.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tiếp tục tăng điểm, chỉ 

báo RSI đã lên hơn 85 điểm –Trong ngắn hạn chúng tôi 

quan điểm thị trường tiếp tục tăng điểm. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét việc tăng tỷ trọng cổ 

phiếu đối với các mã được khối ngoại hỗ trợ. 

Từ ngày 9/1/2013 - 7/2/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tổ chức có liên quan đến thành viên 

Ban Đại diện quỹ Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam đăng ký bán hết 962.390 chứng chỉ quỹ, 

chiếm 1,19% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. 

Từ ngày 7/1/2013 - 5/2/2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại SMC đăng ký bán hết 660.000 cổ phiếu, nhằm chuyển tên sở hữu chứng khoán. 

Từ ngày 7/1/2013 - 5/2/2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Thiên Long đăng ký bán hết 542.102 cổ phiếu, chiếm 2,55% vốn điều lệ, nhằm chuyển tên sở hữu 

chứng khoán. 

Ngày 4/1/2013, Tổng công ty 28 và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, cổ đông nội bộ của Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội đăng ký bán hết 8.307.057 và 52.882.207 quyền mua cổ phiếu MBB  
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 60.0

Kháng cự 2 65.0

Vùng hỗ trợ 1 56.0

Vùng hỗ trợ 2 54.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

SCR

MNC

KTS

SDG
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Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index tiếp tục tăng điểm, chỉ 

báo RSI đã lên hơn 75 điểm –Trong ngắn hạn chúng tôi 

quan điểm thị trường tiếp tục tăng điểm. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét việc tăng tỷ trọng cổ 

phiếu đối với các mã được khối ngoại hỗ trợ. 

 

Ngày 27/12/2012, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa 

ốc Sài Gòn Thương tín đã mua 2.300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 14.453.471 cổ phiếu, 

chiếm 10,11% vốn điều lệ, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư. 

Ngày 24/12/2012, ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung đã bán 

888.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 133.200 cổ phiếu, chiếm 1,65% vốn điều lệ. 

Ngày 25/12/2012, ông Nguyễn Tất Đạt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đường KonTum đã mua 276.000 

cổ phiếu, chiếm 7,08% vốn điều lệ. 

Ngày 19/12/2012, Công ty Mua bán nợ Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ đã bán 

103.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.851.300 cổ phiếu, chiếm 43,87% vốn điều lệ, nhằm thoái vốn 

theo quy định tại Khoản 4, Điều 8, TT79. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

DDM 12.50% EVE -4.93% TAS 9.09% NVB -6.94%

MCG 5.00% VLF -4.90% THV 9.09% HST -6.90%

UDC 5.00% SVC -4.84% GGG 7.69% L62 -6.78%

BVH 4.96% DHM -4.82% NVC 7.69% HAT -6.64%

CNG 4.96% PTK -4.79% TLT 7.69% DHT -6.61%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

ITA 3,816.3      GAS 26.3 SHB 22,878.5   SHB 145.9

KBC 2,070.5      ITA 19.6 PVX 9,916.6     PVX 58.4

OGC 1,841.1      SSI 19.4 SCR 7,465.3     SCR 52.8

LCG 1,321.4      OGC 19.3 KLS 5,114.3     KLS 46.6

DLG 1,276.1      DHM 19.1 VND 3,876.6     VND 37.3

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

KBC  739.0         PET  149.9         TH1  600.0        VND  158.0       

GAS  487.3         BSI  50.0           SHS  254.0        KLS  155.0       

ITA  469.0         GMD  38.7           VCG  140.5        SCR  125.0       

PVF  381.8         PXM  38.0           PVS  131.6        PVX  117.6       

DIG  300.8         SVC  23.9           SRB  24.0          ORS  110.5       

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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4.00%

3.70%

Giá Giá Giá

4,200      9,700       1,200     

44,400    21,700     1,400     

5CP có GTGD nhiều nhất

1.54% 6.45%

3.13%

4.95%

Giá

900         21,200     1,200     6,700    

5,400    

4,200      11,800     1,400     5,500    

22,500  

25,400    15,900     1,400     22,600  

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

6.45%

4.00% 5.26% 5.26%

-4.82% 4.21% 4.21%

1.28%

0.61% 2.86% 2.86%

4.95% 5.68% 5.68%

4.65%

Thay đổi

0.78%

4.76%

4.76%

3.85%

-0.81%

Thay đổi

4.69%

2.31%

4.00%

4.55%

3.85%

Thay đổi

4.21%

4.49%

2.86%

5.26%

4.00%

Thay đổi

0.00%

5.77%

5.75%

0.72%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


